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      Họ và tên học sinh: …………………………….…………………...……Lớp 4……… 

 

Họ tên người coi:……………………... 

 

Họ và tên người chấm: ………………………... 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

 
............................................................................................................ 

.................................................................................................................. 

Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. 

Câu 1. (0,5 điểm) Vì sao không nên ăn những thực phẩm quá hạn sử dụng, có màu và mùi lạ? 

A. Vì những thực phẩm đó có thể có nấm mốc. 

B. Vì những thực phẩm đó không còn ngon nữa. 

C. Vì những thực phẩm đó không còn các chất dinh dưỡng. 

D. Vì những thực phẩm đó có hình dạng không đẹp mắt. 

Câu 2. (0,5 điểm) Nấm men, nấm mốc thường phát triển trong môi trường như thế nào? 

A. Tối và ẩm ướt     B. Khô và nắng ráo 

C. Lạnh và ấm ướt     D. Ấm nóng và ẩm ướt 

Câu 3. (1 điểm) Người bệnh thường xuyên mệt mỏi, da nhợt nhạt, xanh xao, … là dấu hiệu 

chính của bệnh: 

A. Bệnh suy dinh dưỡng thấp còi.  B. Bệnh thiếu máu thiếu sắt. 

C. Bệnh thừa cân béo phì.   D. Bệnh về tim. 

Câu 4. (0,5 điểm) Để đảm bảo an toàn thực phẩm, thức ăn cần được: 

A. Nấu chín. 

B. Khử trùng, khử khuẩn. 

C. Tách riêng thịt, cá, rau củ, quả, … khi bảo quản. 

D. Tất cả các đáp án trên. 



Câu 5. (1 điểm) Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn gồm? 

A. chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta-min, chất xơ, nước và chất khoáng 

B. chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta-min, nước và chất khoáng 

C. chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta-min và chất khoáng 

D. chất bột đường, chất đạm, vi-ta-min và chất khoáng 

Câu 6. (0,5 điểm) Việc chúng ta nên làm trước khi bơi là: 

A. Khởi động bằng các động tác phù hợp. 

B. Mặc quần áo thật chật. 

C. Mặc thật nhiều quần áo tránh nhiễm lạnh. 

D. Làm nóng cơ thể. 

Câu 7. (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống: các từ/cụm từ: giao thông đường thuỷ; nguy 

cơ đuối nước; bơi một mình 

Đuối nước có thể xảy ra với cả trẻ em và người lớn. Có một số tình huống dẫn đến 

……………………….………………………....…như bơi ở nơi không an toàn; trẻ em 

.………………………………….……………, không có người bảo hộ, giám sát; toàn; không 

thực hiện đúng an toàn khi tham gia ………………………..…….………………..………..….. 

Phần II: Tự luận  

Câu 8. (1,5 điểm) Em hãy viết một chuỗi thức ăn gồm các sinh vật: cây ngô, châu chấu, 

ếch? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Câu 9. (2 điểm) Vai trò của nước đối với cơ thể. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không uống 

đủ nước? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Câu 10. (1,5 điểm) Hãy kể tên một số cách bảo quản thực phẩm ở gia đình và địa phương 

em. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Chúc các con làm bài thi thật tốt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI MÔN KHOA HỌC – LỚP 4 

Phần I: Trắc nghiệm  

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án A D B D C A 

Điểm 0,5 0,5 1 0,5 1 1 

Câu 7. (1 điểm) 

(1) nguy cơ đuối nước  (2) bơi một mình  (3) giao thông đường thủy 

Phần II: Tự luận 

Câu 8.      cây ngô        châu chấu                              ếch           (1,5 điểm) 

Câu 9. (2 điểm) 

* Vai trò của nước đối với cơ thể: 

                 - Giúp tiêu hóa thức ăn, hòa tan chất dinh dưỡng và bài tiết chất thải. (0,5 điểm) 

                 - Giúp làm mát cơ thể khi thoát mồ hôi. (0,5 điểm) 

                 - Giúp vận chuyển các chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể. (0,5 điểm) 

* Nếu chúng ta không uống đủ nước thì cơ thể sẽ mệt mỏi, sức khỏe suy giảm và có thể nguy 

hiểm đến tính mạng nếu thiếu nước trong thời gian dài. (0,5 điểm) 

 

Câu 10. (1,5 điểm) 

 Một số cách bảo quản thực phẩm: Bảo quản lạnh, hút chân không, ướp muối, ướp đường, đóng 

hộp, hun khói, phơi, sấy khô. 

 


